
STT MSĐT
Mã phần 

(lô)

Tên phần 

(lô)

Tên thương 

mại

Quy cách kỹ 

thuật

Quy cách 

đóng gói

Số lưu 

hành hoặc 

số GPNK

Hãng sản 

xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá 

trúng 

thầu

(đồng)

Thành 

tiền 

(đồng)

Chủng 

loại 

(Model 

/Ký mã 

hiệu)

1 A44
PP2300471

995

Dung dịch 

rửa tay 

phẫu

thuật

ALFASEPT 

CLEANSER 

PLUS

* Thành phần: 

Chlorhexidine 

digluconate 4%, 

pH = 5,00 – 6,50

* Can 5 lít

Can 5L/ 

Thùng 4 

can

VNDP-HC-

126-08-22

Công ty Cổ 

phần Công 

nghệ 

Lavitec

Việt Nam Can 10 761.000 7.610.000 AF212050

2 A46
PP2300471

997

 Dung dịch 

khử khuẩn 

dụng cụ 

MEGASEPT 

OPA

* Thành phần: 

0,55% Ortho-

Phthalaldehyde 

* Can 5 Lít

Can 5L/ 

Thùng 4 

can

2200318Đ

KLH/BYT-

TB-CT

Công ty Cổ 

phần Công 

nghệ 

Lavitec

Việt Nam  Can 3 727.000 2.181.000 MF238050

Danh mục gồm 02 mặt hàng 9.791.000Tổng giá trị:

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-TTYT ngày        tháng 01 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ)

Địa chỉ: 20 Đường 7, Khu nhà ở Đông Nam, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh  

Điện thoại: 0785510894

Tên nhà thầu: Công ty TNHH Lavicom

Gói thầu số 2: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán in vitro
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